GỢI Ý ĐỊA CHỈ TÍCH HỢP QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN TRẺ EM
TRONG CÁC MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
KHỐI 1 - NĂM HỌC 2023-2024
========*****=======
1. MÔN TIẾNG VIỆT
	Tuần
	Tên bài học
	Nội dung tích hợp quyền con người
	Mức độ tích hợp

	27
	Chuột con đáng yêu     (tr 84-84- tập 2)
	Quyền được lăng nghe, chia sẻ
	Liên hệ

	27
	Món quà quý nhất        (tr 85- tập 2)
	– Quyền được chăm sóc, giáo dục

	Liên hệ

	30
	Sẻ anh, sẻ em
(tr 112-113)
	Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng
	Liên hệ

	33
	Ngôi nhà ấm áp
(tr137-138, tập 2)
	
Quyền được lắng nghe, chia sẻ, chăm sóc, nuôi dưỡng
	Liên hệ



2. MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
	Tuần
	Tên chủ đề/bài
	Nội dung tích hợp quyền con người
	Mức độ tích hợp

	2
	Làm quen với bạn mới
	– Quyền tự do kết giao bạn bè.

	Bộ phận

	3


4
	Một ngày ở trường
Chia sẻ việc thực hiện ATGT
Chia sẻ điều em học được từ chủ đề trường học
	– Quyền được tôn trọng và lắng nghe ý kiến.
– Quyền được tự do bày tỏ ý kiến.
	Bộ phận

	
6 
7
8
	Chủ đề: Em là ai?
Em là người lịch sự
Tự chăm sóc bản thân
Chia sẻ điều em học được từ chủ đề Em là ai?

	– Quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe và thân thể.
– Quyền được tôn trọng bản thân và nghĩa vụ tôn trọng người khác
– Quyền được bảo vệ chống lại sự can thiệp vào đời tư

	Bộ phận

	17
18
19
20
	Mùa Xuân của em
	– Quyền, nghĩa vụ bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.
	

	25
26
27
28
29
30
	Gia đình em
	– Quyền được tôn trọng và lắng nghe ý kiến.
– Quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe và thân thể.

	

	31
32
	Chia sẻ và hợp tác
	Quyền tự do kết giao, hội họp tụ tập một cách hòa bình.
– Quyền được tham gia các hoạt động văn hóa
	



3. MÔN ĐẠO ĐỨC
	Tuần
	Tên bài học
	Nội dung tích hợp quyền con người
	Mức độ tích hợp

	 1
	Bài 1. Em với nội quy trường lớp (Tiết 1)
	- Quyền được đi học.
- Bổn phận trẻ em đối với cộng đồng, xã hội.
	Liên hệ

	 4
	Bài 2. Gọn gàng ngăn nắp (Tiết 2)

	- Bổn phận trẻ em đối với bản thân.
	Liên hệ

	5
	Bài 3. Học tập, sinh hoạt đúng giờ (Tiết 1)
	- Quyền được học tập.

	Liên hệ

	 8
	Bài 4. Sạch sẽ, gọn gàng (Tiết 2)
	- Bổn phận trẻ em đối với bản thân.
	Liên hệ

	 10
	Bài 5. Chăm sóc bản thân khi bị ốm (Tiết 1)
	- Quyền được chăm sóc sức khỏe.
	Liên hệ

	 12
	Bài 6. Em tự giác làm việc của mình (Tiết 1)
	- Quyền được tham gia.
- Bổn phận trẻ em đối với bản thân.
	Liên hệ

	      15
	Bài 7. Yêu thương gia đình. (tiết 1)
	- Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng
- Quyền được đoàn tụ, liên hệ và tiếp xúc với cha mẹ.
- Quyền được sống chung với cha mẹ.
	Liên hệ

	26
	Bài 8. Em với ông bà, cha mẹ (Tiết 1)
	- Bổn phận trẻ em đối với gia đình.
	Liên hệ

	18
	Bài 9. Em với anh chị em trong gia đình (Tiết 1)
	- Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng
- Bổn phận trẻ em đối với gia đình.
	Liên hệ

	20
	Bài 10: Lời nói thật
	- Quyền tôn trọng bản thân và người khác
- Bổn phận trẻ em đối với bản thân.
	Bộ phận

	23
	Bài 11: Trả lại của rơi
	- Quyền tôn trọng bản thân và người khác
- Bổn phận trẻ em đối với bản thân.
	Bộ phận

	28
	Bài 12. Phòng tránh bị ngã 

	- Bổn phận trẻ em đối với bản thân.
	Liên hệ

	30
	Bài 13. Phòng tránh bị thương do các vật sắc nhọn (Tiết 2)

	- Bổn phận trẻ em đối với bản thân.
	Liên hệ

	31
	Bài 14. Phòng tránh bị bỏng (Tiết 1)

	- Bổn phận trẻ em đối với bản thân.
	Liên hệ

	33
	Bài 15. Phòng tránh bị điện giật (Tiết 1)
	- Bổn phận trẻ em đối với bản thân.
	Liên hệ



4. MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
	Tuần
	Tên bài học
	Nội dung tích hợp quyền con người
	Mức độ tích hợp

	1
	Bài 1. Gia đình em
	- Quyền được sum họp với gia đình; Quyền được lắng nghe ý kiến; Bổn phận của trẻ em với gia đình. (Tích hợp thông qua hoạt động 1: Thành viên và tình cảm giữa các thành viên trong gia đình).
- Quyền được nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí; Quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe. (Tích hợp thông qua hoạt động 3: Em tham gia việc nhà).
	Liên hệ

	2
	Bài 2. Ngôi nhà của em
	Quyền có nơi ở. (Tích hợp thông qua hoạt động 1: Giới thiệu ngôi nhà của em).
	Liên hệ

	4
	Bài 3. An toàn khi ở nhà
	- Quyền được chỉ bảo, hướng dẫn của cha mẹ; Quyền được chăm sóc sức khỏe (Tích hợp thông qua hoạt động 1: Một số nguyên nhân có thể bị thương khi ở nhà; hoạt động 3: Những lưu ý khi sử dụng đồ dùng trong nhà để đảm bảo an toàn).
	Liên hệ

	7
	Bài 6: Lớp học của em (Tiết 2)
	- Quyền được học tập
	Liên hệ

	8
	Bài 8: Trường học của em (tiết 2)
	- Quyền được học tập, quyền vui chơi, giải trí
	Liên hệ

	15
	Bài 13: An toàn trên đường
	- Quyền được sống trong môi trường an toàn
- Bổn phận chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông.
	Liên hệ

	19
	Bài 19. Giữ an toàn cho cơ thể
	- Quyền được bảo vệ để không bị xâm hại tình dục; Quyền được bảo vệ để không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc. (Tích hợp thông qua hoạt động 1: Bảo vệ vùng riêng tư của cơ thể; hoạt động 2: Một số hành vi động chạm, đe dọa sự an toàn của bản thân và cách phòng tránh; hoạt động 3: Thực hành bảo vệ sự an toàn cho bản thân).
	Bộ phận

	26
	Bài 21: Các giác quan của cơ thể (Tiết 2)
	- Quyền được sống còn và phát triển
- Bổn phận trẻ em đối với bản thân.
	Liên hệ

	27
	Bài 22: Ăn uống hàng ngày (Tiết 1)
	- Quyền được chăm sóc và nuôi nấng trong gia đình
	Liên hệ

	28
	Bài 23: Vận động và nghỉ ngơi (Tiết 2)
	- Quyền được vui chơi, giải trí
- Bổn phận trẻ em đối với bản thân.
	Liên hệ

	30
31
	Giữ an toàn cho cơ thể
	- Quyền sống, quyền bí mật đời sống riêng tư.
	Liên hệ
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